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Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

      

 

Phần I 

Bé tập đọc trơn 
 

 

 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

           b ( B ) 

     

       bà ba               be bé                 bè bè             bò bê 

         bế bé                bi bô                  bề bề             bé bự 

- Bố bế bé Bi.         
- Bà bế bé Bo.          - Bé bi bô : bà, bà bế bé. 
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   c ( C )   

 

        cá cờ           cổ cò           cụ cố           cá bò           cô ba 

           cỡ bé           bó cỏ           bể cá 

              - Cô có cờ, cò có cá. 
              - Bò, bê có ba bó cỏ. 
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  d (  D )   

 da dẻ           dê dễ            da dê            do dự            dụ dỗ 

 e dè             dì ba              du di             dỗ bé            da bò 

                    - Bò, dê có bó cỏ bé. 
                    - Bà dỗ bé, dì Ba bế bé. 
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      đ ( Đ )   

 

đá đỏ           đu đủ          đi đò            đồ cổ             đá dế 
đi bộ             bí đỏ           bờ đê           đổ cỏ    
                         - Bố bế bé đi đò.     
                         - Bà có bí đỏ, đỗ đỏ. 
                         - Bé đi đá dế ở bờ đê.  
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      g ( G )   

      ổ gà                   gà gô                       gỗ gụ 

        gà đẻ                 gỡ cá                       gò bó  

                  - Dì Ba có ổ gà đẻ.        
                       - Gà gô đi bộ ở bờ đê. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

     k ( K )   

             ê ke            kệ gỗ          cũ kĩ            kì cọ 

                  kẽ hở         kì đà           kè đá           ki bo 

                          - Bà có kệ gỗ đã cũ kĩ.  

                          - Bố kì cọ bể cá. 
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   h ( H )   

      ha ha        hả hê       hồ cá        hổ dữ         ho he 

        hi hi          he hé       hạ cờ        bờ hồ          lá hẹ 

               - Bố bế bé đi bộ ở bờ hồ. 

                  - Bé bị ho, bà dỗ bé.  



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

      l ( L )   

       lá đa             la cà             lá cờ            lọ cà            lá cọ 

         lê la              lù lù               lọ hồ            lơ là  

                - Dì Ba có lá cờ đỏ  
                - Bà có lọ cà, có cả lọ đỗ. 
                - Bé la cà ở bờ đê đá dế, bé bị mẹ la. 
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     m ( M )  

ba má           bố mẹ           lá me            cá mè          lề mề 

lọ mọ            gà mẹ           gõ mõ           bó mạ         bà mụ 

              - Bố mổ gà, mẹ mổ cá mè. 
              - Bé lề mề, bé bị mẹ la. 
              - Bé mơ : bé có mũ đỏ.  
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   n ( N )  

 
na ná               no nê                nơ đỏ                mũ nỉ 

                      - Bé có nơ đỏ, có cả mũ nỉ. 
                      - Mẹ đi đò, bố đi ca nô.  
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     r ( R )  

  ra rả             rổ rá             cá rô             bó rạ             bộ rễ 
   rò rỉ               gà ri              ủ rũ              nở rộ 

              - Bố rủ bé ra bờ đê đá dế. 
            - Ở hồ có cá rô, cá mè, có cả cá cờ.  
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                                   s ( S )  

   củ sả             sổ đỏ               lo sợ              sĩ số             đồ sứ 
    ca sĩ              su su               sồ sề              sơ mi 

                       - Bé có sô cô la 
                       - Dì Ba có rổ su su 
                 - Bố là ca sĩ, mẹ là y sĩ.  
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     t ( T )  

    cử tạ             tò mò             tổ cò              tỉ mỉ            tỉ tê  
    tu hú            củ từ               sư tử              ti hí             tô mì 

                   - Bé có tô mì gà to. 
                   - Bà có tủ gỗ đã cũ kĩ. 
                   - Dì Ba đi ô tô đỏ.  
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    v ( V )  

    tò vò        cú vọ         võ sĩ          vỏ sò         vé số        vở vẽ 

     vi vu         vù vù         vỗ về         bệ vệ        vũ nữ 

             - Bố là võ sĩ. 

          - Bé có vở vẽ, bé vẽ bò, gà, dê và sư tử. 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

     x ( X )  

  xa xa           xa lạ          lò xo          xổ số         xe ca         xe lu 

  xẻ gỗ           xù xì          lì xì              xứ sở        vé xe 

                            - Bố có xe ô tô đã cũ. 

                            - Ở xa xa có xe lu to lù lù. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

    ch ( Ch )  

cha mẹ              chả cá                chó xù             đi chợ 
che chở             xe chỉ                  cô chú 
                 - Dì Ba có chú chó xù.  
                 - Bố chở bé và chị đi chợ.  
                 - Mẹ đi chợ về có rổ cá rô to. 
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 gh ( Gh )   

 

             ghế da             ghế đá             ghế gỗ             gồ ghề 

       ghẻ lở              ghẹ đỏ              ghê sợ  
           - Bà có ghế gỗ đã cũ kĩ.  

             - Ở bờ hồ có ghế đá to. 

          - Mẹ đi chợ về có chả cá và ghẹ đỏ cho bé. 
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   gi ( Gi )  

cụ già               giã giò                giò chả               giỏ cá 
gió to                giá đỗ                 giả da                gia vị 
 
           - Bà đi chợ về có giỏ cá to. 
           - Mẹ có ví đỏ giả da bò. 
           - Bố đi giỗ cụ về, bố có giò chả cho bé. 
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 ng ( Ng )  

   ngã ba         bí ngô         lá ngổ          ngu ngơ          bỡ ngỡ 

   cá ngừ         ngồ ngộ      ru ngủ         ngả mũ 

                    - Mẹ ru bé ngủ. 
                    - Ở ngã ba có chú chó xù. 

                      - Bà bẻ ngô cho bé và chị Nga. 
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ngh ( Ngh )  

  nghé tơ              củ nghệ               nghệ sĩ             nghi ngờ 

  nghỉ hè              nghị sĩ                 đề nghị             ngô nghê 

               - Ở bờ đê có chú nghé tơ. 
              - Chú Tư là nghệ sĩ. 
              - Nghỉ hè, bố mẹ cho bé và chị Nga đi Sa Pa. 
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    nh ( Nh )  

 nha sĩ          nhà lá            nho nhỏ           nhỏ bé         nho đỏ 

 nhổ cỏ         nhớ nhà        nhỏ nhẹ           nhè nhẹ 

                   - Cô Ba là nha sĩ.  
                   - Nhà bà ở ngõ nhỏ. 
                   - Bố đi xa nhà, bé và chị nhớ bố. 
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     kh ( Kh )  

       kha khá        cá kho        lá khô         khe đá          khe khẽ 

       khổ sở           khệ nệ       chú khỉ        lù khù           khò khè 

                     - Mẹ kho cá và khế. 

                        - Bé vẽ chú khỉ nhỏ. 

                    - Bé đi khe khẽ để bà ngủ.  



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

   ph ( Ph )  

 
pha lê          phá cỗ         phố cổ        phở bò        cà phê 

phi cơ          phố xá         đi phà         phụ nữ        khu phố 

- Nhà bé ở phố cổ. 
- Mẹ pha cà phê cho bố. 
- Bé bê tô phở bò cho bà. 
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   th ( Th )  

 

        thả cả      thỏ mẹ       thơ ca       thỏ thẻ        thủ thỉ 

        quả thị    nhà thơ      thợ mỏ       thi sĩ           lá thư 

- Mẹ và bé ra hồ thả cá cờ.  
- Bố Nga là nhà thơ. 
- Mẹ đi xa về, bé thủ thỉ: Mẹ à, bé nhớ mẹ. 
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   qu ( Qu )  

 

quả na          quả mơ           tổ quạ          cá quả         quả nho 

quả khế        quà quê          qua phà       chả quế 

- Bà ở quê ra, bà có quả na cho bé. 
- Bố đi xa về, bố có quà cho vé và chị Nga. 
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    tr ( Tr )  

 

trà đá           nhà trọ              lá tre            nhà trẻ           cá trê 

vị trí              trụ trì                  trí nhớ          vũ trụ             chỉ trỏ 

- Bé bê ly trà đá cho bố. 
- Nhà bà ở quê có hồ cá to, hồ có đủ thứ cá: cá cờ, cá 

rô, cá mè, cá trê, cá quả.  
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-                 - ia    - oa  

-                 - ua   - ưa  
 

 
        gà tía              toà nhà             cua bể            quả dưa  

- Bé có vở bìa đỏ.  
- Ở ngã tư có toà nhà to. 
- Mẹ đi chợ mua quả cà chua. 
- Mẹ đi chợ mua quả dưa về cho bé. 
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           - ai     - oi     - ôi    - ơi  
                       - ui     - ưi  

số hai        cá voi        xe nôi        con dơi       cái túi       gửi thư 

- Bố lái xe chở mẹ đi chợ.  
- Nhà bà có chú gà chọi.  
- Chú Tư là bộ đội, chú có cái mũ cối. 
- Nghỉ hè, bố cho bé về quê chơi với bà nội.  
- Ở bụi có có chú dế trũi. 
- Bà ở xa, bé gửi thư cho bà. 
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                      ay -  ây - uy  
 
      máy bay                    thợ xây                      thuỷ thủ 
      say thóc                     cây hoa                     cô thuý 
 

                   - Bố dạy bé vẽ máy bay. 

                - Chú Ba là thợ xây. 
                - Chú Tư là thủy thủ.  
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 ao -  eo 
 
                      cái phao               con mèo 
                      pháo hoa             trèo cây 
 
             - Mẹ cho bé quả táo và quả đào. 
             - Bé lèo nhèo đòi mẹ mua kẹo dẻo . 
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     au -  âu - êu - iu - ưu 
bó rau           dưa hấu          cây nêu        cái rìu           quả lựu 

                   - Bé có áo màu đỏ. 
                   - Mẹ có váy màu nâu.  
                   - Mèo kêu meo meo. 
                   - Nhà Bé có chú chó bé xíu. 
                   - Bà cho bé quả lựu. 
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     an - ăn - ân - en - ên - in  
                on - ôn - ơn - un  
nhà sàn    hổ vằn    quả mận    con dê     con chồn    con lợn 

- Nhà bà có chú chó con.        - Nhà bé ở gần sân gôn. 
- Chú Tư là thợ sơn.                  - Ở ven hồ có lá sen to. 
- Bố chở mẹ đi đền thờ.           - Mẹ pha phin cà phê 

cho bố.  
- Bố cho bé đi ăn bún bò .       - Nhà bà có tổ gỗ mun. 
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               am  -  ăm  -  âm  -  em   - êm   
               im  -   om  -   ôm  -  ơm   -  um   

quả cam       con tằm      giỏ kem     ban đêm     con chim      
quả bom       cơm gà      tôm hùm    chôm chôm 

- Bố chở bé về quê thăm bà.      - Bố cho bé đi xem phim. 
- Mẹ pha trà tâm sen cho bố.     - Mẹ cho bé đi ăn kem. 
- Bà lom khom nhổ cỏ.                - Nhà bà có chú chó đốm. 

                   - Ban đêm, chú chó ngủ ở thềm nhà.  
-                    - Mẹ đi làm về, bé ôm và thơm má mẹ. 
-                    - Mẹ cho bé quả cam, bé cảm ơn mẹ.  
-                  - Mẹ đi chợ mua cho bé chùm nho đỏ. 
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            ac  -  ăc   -  âc      
  ec   -  oc   -  ôc   -  uc   -  ưc   
củ lạc             mắc áo            quả gấc            khẹc khẹc        
con cóc          con ốc              hoa cúc            lọ mực 
 

- Bé và các bạn nô đùa          - Bé tự mặc áo. 
- Mẹ mua xôi gấc cho bé.       - Con khỉ kêu khẹc khẹc.  
- Bé học bài.Bố đọc báo.        - Chú Tư là thợ mộc. 
- Bố bê khúc gỗ to.                  - Mẹ mua lọ mực tím cho bé. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

           at  -  ăt   -  ât  -   et  -  êt      
        it  -  ot   -  ôt   - ơt  -  ut  -  ưt    

      cái bát      giặt giũ      lật đật       con vẹt      quả bồ kết         
bò tót        cà rốt         quả ớt       vịt con       bút chì        mứt tết   

- Bé hát cho cả nhà nghe.          - Bố dắt xe cho mẹ.  
- Bố đi làm vất vả.                        - Nhà bà có cây bồ kết to. 
- Chú chim hót líu lo.                    - Bố cho bé một cái kẹo. 
- Ở hồ có một con vịt.                   - Chị Nga có bút chì đỏ. 
- Mẹ làm mứt dừa cho bé.  
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       ap  -  ăp  -  âp  -  ep  -  êp   
       ip   -  op  -  ôp  -  ơp   -  up     

sáp màu       cái cặp         bài tập         đôi dép        bếp gas  

chóp núi       lốp xe           tia chớp        bìm bịp        búp bê 

- Mẹ mua cho bé hộp sáp màu.  - Bé có cặp tóc màu đỏ. 
- Bé làm bài tập về nhà.               - Đôi dép của bé mà đen. 
- Mẹ bật bếp ga nấu cá.              - Chóp núi kia đẹp quá. 
- Bố mua lốp xe ô tô mới.             - Mưa to có tia chớp. 
- Con bìm bịp đang kêu.               - Mẹ mja búp bê cho bé. 
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    ach   -   êch   -    ich 
 

sách vở                  con ếch                    xúc xích 

           khách quý              bạc phếch               chim chích 

  
                       - Mẹ mua sách vở cho bé.  
                       - Bé có cái mũi hếch.  
                       - Bé thích ăn kẹo dẻo.  
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               anh   -   ênh   -    inh 
  

 quả chanh                     bệnh viện                      gia đình 

 xung quanh                   con kênh                       minh tinh 

 
                         - Bé thích ăn canh cua. 
                         - Anh Ba cao lênh khênh.  
                         - Mẹ mua bình hoa mới. 
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         ang  - ăng  -  âng  

ong  -  ông  -  ung  -  ưng 
sáng sớm          trời nắng          nâng niu        dòng sông 
đồng hồ       khủng long      trứng gà 

- Chú cá vàng bơi nhẹ nhàng.  
- Nhà bà có rặng tre ngà.          - Nhà bé có ba tầng. 
- Bà còng đi chợ trơi mưa.          - Bé có váy màu hồng.      

- Mẹ mua 2 quả trứng gà.          - Mua thu lá rụng. 
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Trăng đêm nay tròn vành vạnh soi sáng cả sân nhà      
Dung. Nhờ ánh trăng sáng, Dung ngồi ở sân mà có 
thể nhìn thấy rõ mọi vật. Cạnh cổng nhà Dung là bụi 
tre ngà và cây trứng gà, ở giữa sân còn có hồ cá nhỏ, 
có cả hoa sen và hoa súng trong đó. Ở trong nhà, bố 
thì ngồi đọc báo, còn mẹ thì ngồi xem phim. 
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           oe 
      vàng hoe            khoe mẽ            ti toe          tròn xoe 

      khéo mắt            tung toé             hoa hoè     loè xoè  

      sức khoẻ               hoạnh họe 

                    Bé có mái tóc vàng hoe. 

                    Bé có đôi mắt tròn xoe. 

        Sáng nay, mẹ chở bé đi hội chợ. Ở hội chợ có đủ thứ đồ      
mới lạ, bé tròn xoe mắt nhìn thích thú. Mẹ mua cho bé váy 
xoè hoa. Về nhà, bé chạy ngay ra ngõ khoe với các bạn. 
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uê 
   sao khuê           thuê nhà          sum suê           xứ Huế      

   vỏ quế               thu thuế           vạn tuế             xuề xoà  

   hậu duệ            trí tuệ 

 

         Nghỉ hè, bố mẹ cho bé về nhà bà nội ở quê chơi.  

   Ngõ nhà bà có cây quế to. Ở sân thì có cây hoa huệ 

   trắng thơm ngát. Bà thấy bé về nên rất vui. 
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- Bé kiên trì học vẽ. 

 

iên  -  iêng  -  iêm 
hiên nhà          kiên trì            chiến sĩ            con kiến  

hiền hoà          bờ biển          hiển thị            diễn tập           
viễn thị             dây điện        văn kiện 

 

cồng chiêng          sầu riêng           siêng năng              

làm biếng              tiếng nói            củ riềng         bay liệng 

- Mẹ thích ăn sầu riêng. - Mẹ thích ăn sầu. 
riêng. 

 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

chiêm bao             kim tiêm              của hiếm           cây kiếm 
cái liềm                  niềm tin               điểm tốt             kiểm tra 
diễm lệ                  cửa tiệm 

 

 

 

 

 

         iêc  -  iêp   -  iêt  -  iêu 

- Bé làm bài kiểm tra. 
giữa kì. 
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xanh biếc            liếc mắt             bữa tiệc               việc làm  

 

rau diếp              tiếp tế                hiệp sĩ                  thiệp mời  

 

biết đi                  chiết khấu         từ biệt                   nhiệt liệt  

 

 - Mẹ cho bé đi xem rạp. 
xiếc 

- Mẹ thích xem Lan và Điệp. 

- Bé học tiếp viết chữ 
ch. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

Thỏ chế giễu Rùa bò chậm chạp 

kiêu sa                miêu tả               biếu quà               hiếu thảo 
cánh diều           tiều phu              hiểu bài                lá liễu  

kì diệu                điệu đà 
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ươc  -  ươi   -  ươn  -  ương 
   ươm  -  ươp  -   ươt  -   ươu 
 

   bước đầu           dây cước            cá cược          cái lược 

                           

    ba mươi             tươi tốt                đám cưới       tưới rau 

    mỉm cười           số mười              múi bưởi        sưởi ấm 

    cưỡi ngựa 

- Bé mở vòi nước cho mẹ. 
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Bươn chải          vươn vai          thuê mướn         lườn gà 
vườn rau            con vượn 

 

Bươm bướm         tươm tất       hạt cườm       đượm màu 

 

Kim cương               soi gương               hướng dương 
sung sướng             đường bộ               tưởng nhớ 
xưởng in                  lưỡng lự 

- Bé mỉm cười với mẹ. 

- Bé thích ăn cháo sườn. 

- Bé vẽ con bướm và bông hoa. 
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- Bé có trí tưởng tượng phong phú. 

 Bắt cướp                mèo mướp                  nườm nượp 

- Giàn mướp ra hoa đẹp quá. 

 Lướt ván         thướt tha           mượt mà            trượt ngã 

- Bố đi chơi lướt ván với bạn. 

   ốc bươu          hươu sao           bướu cổ           rượu mơ 

- Ở sở thú có hươu cao cổ. 

 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

uôc  -  uôi   -  uôn  - uôt 
            uôm   -  uông    
cái cuốc           vỉ thuốc            cuộc đua            luộc rau 

 

cái đuôi           chuôi dao        quả chuối           cá đuối 

lọ muối            con ruồi           duỗi chân           chuỗi hạt 
đá cuội            tỉ muội 

 

- Mẹ thích ăn rau luộc.  
 

- Hôm nay là sinh nhật bé sáu tuổi. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

buôn bán          khuôn khổ             cuốn sổ         buồn bã  

    chuồn chuồn         cuộn chỉ 

 

hình vuông              chim muông            cuống lá  

rau muống              buồng chuối            chuồng gà   

cái thuổng               cái muỗng                ruộng lúa  

 

   tát chuôm                  cánh buồm              luộm thuộm  

   nhuộm màu 

- Bé buồn vì mẹ đến đón muộn. 

- Bé tập vẽ hình vuông. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 
 

     tê buốt          tuốt lúa            con chuột             tuột dây 

 

 

 

 

 

 

- Mẹ nhuộm tóc màu 
nâu. 

- Bé sợ nhất con chuột. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

uân   -   uâng   -   uât 
   dân quân         mùa xuân        tập huấn       tuấn tú    

   tuần tra            quần dài           luận văn        hoà thuận  

 
    buâng khuâng 

 

   quả quất           xuất phát            luật lệ            ma thuật 

 

- nhà bé ở quận Thanh Xuân. 
 

- một thoáng buâng khuâng. 

- bé có bộ bài ma thuật. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 oac   -   oach   -   oai    -   oan 
       oang   -   oam   -   oao    
          oap  -  oat    -   oay 
     khoác loác              áo khoác                rách toạc 

- bé có áo khoác màu đỏ. 

     dai ngoách             kế hoạch                thu hoạch 

- bố đi thu hoạch cam ở vườn. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

    củ khoai           khoái chí            soái ca           loài vật   

    quả xoài          thoai thoải         huỷ hoại         bà ngoại   

     đối thoại 

 

      liên hoan          lo toan         đoàn quân          an toàn  

      đoán mò          toán học            ngoan ngoãn          

 

- bé về quê thăm bà ngoại. 

- bé rất thích học toán. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

hoang dã               khoe khoang                 bóng loáng  
thoáng mát            hoàng hậu                     hoảng hốt 
cháo loãng            loạng choạng 

 

loanh quanh          hoành tráng                  hoạnh hoẹ 
doanh trại              khoanh giò 

           

    nhồm nhoàm        xồm xoàm 

- Con chó ngoạm cục xương rồi chạy đi. 

- bé mở cửa sổ cho nhà thoáng mát. 

- bà cho bé khoanh giò lụa. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

lối thoát              soát vé             hoạt bát              loạt xoạt 

 

ngoáy mũi        lốc xoáy            ngoay ngoảy        

ngọ ngoạy 

 

 

 

- bé đoạt giải nhất môn cờ vua. 

- bé rất sợ lốc xoáy. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

              uya   -    uych   -   uynh 
uyt   -   uyu 

đêm khuya                 thức khuya 

 

                    huých vai                 nhảy uỵch 

 

 

 

- hôm qua mẹ thức khuya. 

- bạn Thành Nam huých vai bé. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

sư huỳnh                huỳnh huỵch                 luýnh quýnh 

 

xe buýt            huýt sáo             tuýt còi              suýt soát 

 

                   khuỷa tay                khúc khuỷu 

 

 

 

- hoa quỳnh nở đẹp quá. 

- bé thích đi xe buýt. 

- bé bị đau khuỷa tay. 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

uyên   -    uyêt 
    chuyên cần              vô duyên               khuyên bảo  

    chuyến xe                khuyến học           chuyền bóng  

    lời nguyền                quyển vở               di chuyển  

    hen suyễn                nói chuyện            tình nguyện  

    quyển truyện 

 

 
- bé thích đọc truyện tranh. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

sò huyết                  quyết đấu                tuyết trắng  

xét duyệt                 huyệt đạo 

 

 

 

 

 

 

- chị Mai có làn da trắng như tuyết. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

   oăc  -  oăn  -  oăng  - oăm 
  xấu hoắc       ngoắc tay         nghi hoặc         dấu ngoặc  

 

  băn khoăn               tóc xoăn                    xoắn ốc 

 

   loăng quăng              khua khoắng             dài ngoằng  

   con hoẵng                  sâu hoắm 

 

- bé thích ăn xoài hoặc dưa hấu. 

- mẹ mới làm tóc xoăn đẹp. 
quá 

- cây tre có bộ rễ dài ngoằng. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

oen   -   oeng   -   oem 
oeo   -    oet 

       hoen gỉ                  khoen tròn                  tùng xoèng   

 
  ngoéo tay              loẻo khoẻo                 ngoẹo cổ 
 

chua loét             mỏ khoét            toe toét           loè loẹt  

non choẹt            xoèn xoẹt 

 

- thanh sắt bị hoen gỉ. 

- con chó bị ngoẹo cổ. 

- quả chuối xanh non choẹt. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

uêch   -   uênh    -   oong 
  trống huếch               nguệch ngoạc             tuệch toạc 

 

  huênh hoang            tuềnh toàng            quềnh quàng 

 

  boong tàu                  kính coong                ba toong 

    cái xoong 

 

- cái hộp rỗng tuếch. 

- con chó đi rất huênh hoang. 
 

- mẹ mới mua cái xoong màu hồng và màu xanh. 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

Phần II 

Bé luyện đọc 

 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

     Thằng Bờm  
Thằng Bờm có cái quạt mo             

Phú ông xin đổi ba bò chín trâu 

Bờm rằng : Bờm chẳng lấy trâu 

Phú ông xin đổi ao sâu cá mè 

Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mè 

 

  

 

Phú ông xin đổi một bè gỗ lim 

Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim 

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi 

Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi 

Phú ông xin đổi năm xôi, Bờm cười 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

                           Trăng  
 

 Sân nhà em sáng quá 
      Nhờ ánh trăng sáng ngời 

Trăng tròn như cái đĩa 

Lơ lửng mà không rơi 
              Nhưng hôm nào trăng khuyết 

         Trông giống con thuyền troi 
 Em đi trăng theo bước 

    Như muốn cùng đi chơi. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

. 

 

         Lời chào 
Đi về con chào mẹ 
Ra vườn cháu chào bà 
Ông làm việc trên nhà 
Cháu lên: Chào ông ạ! 
Lời chào thân thương quá. 

Làm mát ruột cả nhà  
Đẹp hơn mọi bông hoa 
Cháu kính yêu trao tặng 
Chỉ những người đi vắng 
Cháu không được tặng “chào”. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

Hai bàn tay cô 
Dạy em múa dẻo 
Hai bàn tay cô 
Dạy em đến khéo 
Cô dắt em đi 
Trên đường tới lớp 
Đường đẹp quê hương 
Đường dài đất nước. 

 

                         Bàn tay cô giáo  

 
    Bàn tay cô giáo 
    Tết tóc cho em 
    Về nhà mẹ khen 
    Tay cô đến khéo! 
    Bàn tay cô giáo  
    Vá áo cho em 
    Như tay chị cả 
    Như tay mẹ hiền. 

 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

        Mèo Con Lười Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mèo con buồn bực 

Mai phải đến trường 

Bèn kiếm cớ luôn 

Cái đuôi tôi ốm 

Cừu mới be toáng 

Tôi sẽ chữa lành 
 

Nhưng muốn cho nhanh 

Cắt đuôi khỏi hết 

Cắt đuôi ấy chết 

Tôi đi học đây. 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 
 
 
 
 
 
 

       Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân nọ may mắn 
có một con ngỗng rất đặc biệt, đó là mỗi ngày nó đều để ra một quả 
trứng vàng. 

Mặc dù vậy, hai vợ chồng họ dường như chưa thoả mãn, họ muốn có 
nhiều vàng hơn nữa để nhanh chóng trở nên giàu có. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

Họ tưởng tượng rằng nếu con ngỗng có thể đẻ ra những quả trứng vàng, 
thì chắc chắc bên trong bụng của nó phải được làm bằng vàng. Hai vợ 
chồng chắc mẩm, nếu có thể lấy hết tất cả vàng cùng một lúc, thì sẽ 
nhanh chóng trở nên giàu có, chứ không phải chờ đợi mỗi ngày nữa. Họ 
quyết định mổ bụng con ngỗng ra để lấy vàng. 

Khi mổ bụng ngỗng ra, họ đã bị sốc khi thấy rằng nó giống với tất cả 
những con ngỗng bình thường khác. Và từ đó, họ mất đi con ngỗng đẻ 
trứng vàng của mình và mãi mãi sống cảnh nghèo đói. 

 

 

 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

    Con mèo mà trèo cây cau 

Con mèo mà trèo cây cau 

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà  

Chú chuột đi chợ đường xa 

Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. 

                                                    Con gà cục tác lá chanh 

 

 

Con gà cục tác lá chanh 

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi 

Con chó khóc đứng, khóc ngồi ! 

Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riêng ! 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

     Con kiến    
                                   
 

                            Cái Bống 

 
 

 

Con kiến mà leo cành đa 

Leo phải cành cụt 

Leo ra leo vào 

Con kiến mà leo cành đào 

Leo phải cành cụt 

Leo vào leo ra.       Cái Bống là cái Bống bang 

Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm 

      Mẹ Bống đi chợ đường trơn 

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀN TAY MẸ 

Bàn tay của mẹ 

Quạt mát đêm hè 

Bàn tay của mẹ 

Yên bình chở che 

Tay mẹ gầy lắm 

Mưa nắng quanh năm 

Mẹ chăm cây lúa 

Trĩu hạt trên đồng 

Đêm lạnh mùa đông 
 

Tay mẹ sưởi ấm 

Bàn tay làm nóng 

Bếp lửa yêu thương 

Một nắng hai sương 

Bàn tay tần tảo 

Miếng cơm manh áo 

Tay mẹ gầy hao 

Bàn tay xanh xao 

Chai sần lam lũ 

Bàn tay vỗ về 

Mẹ ru con ngủ 

Bàn tay của mẹ 

Dìu bước con thơ 

Bàn tay nuôi dưỡng 

Chân trời ước mơ. 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẦU VỒNG 

Vừa mưa lại nắng 

Sẽ có cầu vồng 

Bảy màu tươi thắm 

Bé mừng vui trông 

Màu ĐỎ mặt trời 

Màu CAM đu đủ 

Màu VÀNG cá bơi 

LỤC kia màu lá 
 

LỤC kia màu lá 

Đám mây màu LAM 

Áo mẹ màu CHÀM 

Hoa cà, hoa sim 

Một màu tim TÍM 

Cầu vồng ẩn hiện 

Rồi vội tan mau 

Bé đã nhìn kỹ 

Bảy sắc chưa nào? 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 
 

 

 

 

 

 

    ẾCH CON VÀ BẠN 

Ếch con nhìn xuống nước 

Thấy một bạn ếch con 

Hai mắt chú xoe tròn 

Rồi reo lên: "Chào bạn!" 

Chú ếch kia lẳng lặng 

Không đáp lại một câu 

Hai con ếch giống nhau 

Đều tròn xoe đôi mắt 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

   Bậ bênh 
Bập bênh bập bênh 
Tôi lên, bạn xuống 
Trời cao đất rộng 
Nhịp nhàng thay nhau 
Mây ở trên đầu 
Gió chao dưới đất 
Nụ cười tít mắt 
Chở nắng bập bênh. 

Ai muốn cao lên 
Thì nên thấp xuống 
Nụ cười vui sướng 
Bập bênh bập bênh... 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

  Bé là bé ngoan 
Bé chăm học 
và bé chăm làm 
siêng năng ở nhà 
và thật ngoan ở lớp 
vâng lời cô giáo 
vâng lời mẹ cha 
bé giúp gia đình 
làm được nhiều việc tốt. 
 

bé lau nhà 

bé cắm hoa 
bé đi chợ 
và còn trông em bé 
vẽ rất đẹp 
hát rất hay 
làm toán thật nhanh 
và đọc thơ cũng giỏi 
bé đúng là là bé ngoan. 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

    Quà sinh nhật 
Hôm nay sinh nhật bé 
Mẹ mua quà thật nhiều 
Nào gấu bông, giày mũ 
Nào áo quần, khăn thêu 
Ba thì cho bút vẽ 
Màu nào cũng đáng yêu 
Và thêm nhiều sách vở 
Mong bé ngoan sớm chiều. 

 

Từ nay có bút vẽ 
Bé vẽ nhiều ước mơ 
Và tình thương ba mẹ 
Bé vẽ thành bài thơ. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

   Bà nội vào bếp 
Bà lo nấu bữa cơm chiều 
Khói lam bay đầy chái bếp 
Mấy con cá vàng trong niêu 
Trêu chú mèo con rung mép 
Bụng nồi cơm sùng sục sôi 
Tay bà bớt từng que củi 
Bác ấm chè ngồi phì hơi 
Bên ông kiềng già nhả khói 

 

Nồi, chảo mặc toàn áo đen 
Không trắng như bàn tay bé 
Sờ tay vào là dính liền 
Nhọ nồi đâu mà nhiều thế! 
... Mâm cơm thật là hấp dẫn 
Cháu mời rồi mới ăn sau 
Bỗng cháu cười to khoái chí: 
- Ơ kìa bà nội mọc râu! 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

       Vui này 
     Vui này bạn ơi!  
     Nào cùng nhau hát 
     Hát bài ca vui 
     Vui này bạn ơi! 
     Chơi trò chơi nhé! 
     Mệt rồi mới thôi! 

    Vui này bạn ơi! 
    Nào cùng nhau múa 
   Nắm tay mọi người 

Vui này bạn ơi! 
Vui là vui mãi 
Mà vui là cười! 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

Thay mẹ nấu cơm 
Sáng nay mẹ bận việc 
Không về kịp nấu cơm 
Bé lao vào trong bếp 
Rửa nồi, xúc gạo thơm 
Đôi bàn tay nhỏ xíu 
Bé vo gạo trắng tinh 
Đổ nước bắc lên bếp 
Bé làm trông thật nhanh 

 

Ngọn lửa cháy thật đều 
Bé ngồi trông, chờ đợi 
Một lúc nồi cơm reo 
Bong bóng sôi sùng sục 
Nồi cơm dần sắp cạn 
Bé bớt lửa, xới đều 
Lấy vung đậy thật kín 
Chờ mẹ về... bé reo... 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

Thêm tuổi mới 
Nắng xuân mềm cánh én 
Gió xuân chở Tết về 
Mai vàng sân vàng ngõ 
Đào thắm đỏ màu quê 
Bố dọn nhà dọn cửa 
Mẹ bận bịu không ngơi 
Chỉ còn hôm nay nữa 
Em thêm một tuổi đời     

Nghĩa là em đã lớn 
Càng phải biết vâng lời 
Thầy cô và bố mẹ 

Phải không mùa xuân ơi? 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

Mười quả trứng tròn  

         

 

 

Mười quả trứng tròn 
Mẹ gà ấp ủ 

Hôm nay ra đủ 
Mười chú gà con 

Lòng trắng lòng đỏ 
Thành mỏ thành chân 

 
 

Cái mỏ tí hon 
Cái chân bé xíu 

Lông vàng mát dịu 
Mắt đen sáng ngời 

Ơi chú gà ơi 
Ta yêu chú lắm !!! 

 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

      Quà của bố 

 

 

 

Bố em là bộ đội 
Ở tận vùng đảo xa 
Chưa lần nào về phép 
Mà luôn luôn có quà 

Bố gửi nghìn cái nhớ 
Gửi cả nghìn cái thương 
Bố gửi nghìn lời chúc 
Gửi cả nghìn cái hôn 
 

Bố cho quà nhiều thế 
Vì biết em rất ngoan 
Vì em luôn giúp bố 
Tay súng luôn vững vàng. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

                   Mùa hè của em 
 

 

 

 

Gió thổi qua tà áo 
Thì có làm sao đâu 
Nó chạy chơi đấy mà 
Là cơn gió mùa hè 
Nấp trong tà áo em. 
Mưa rơi trên mái tóc 
Thì có làm sao đâu 
Nó đùa vui đấy mà 
Là giọt mưa mùa hè 

Rúc vào trong tóc em. 
Dép em cát đong đầy 
Thì có làm sao đâu 
Chỉ cần em nghiêng dép 
Là cát như dòng nước 
Chạy ào qua chân em. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

              Trăng ơi từ đâu đến ? 

 

 

 

Trăng ơi từ đâu đến? 
Hay từ cánh rừng xa 
Trăng hồng như quả chín 
Lửng lơ lên trước nhà 
Trăng ơi từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kì 
Trăng tròn như mắt cá 
Chẳng bao giờ chớp mi 

Trăng ơi từ đâu đến? 
Hay từ một sân chơi 
Trăng bay như quả bóng 
Bạn nào đá lên trời 

Trăng ơiộ từ đâu đến? 
Hay từ lời mẹ ru 
Thương Cuội không được học 
Hú gọi trâu đến giờ ! 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

        Cô và mẹ    
 

 

 

 

Buổi sáng bé chào mẹ 
Chạy tới ôm cổ cô 
Buổi chiều bé chào cô 
Rồi xà vào lòng mẹ 
Mặt trời mọc rồi lặn 
Trên đôi chăn lon ton 
Hai chân trời của con 
Là mẹ và cô giáo. . . . 

Mẹ mua cho bé 
Mấy chú gà con 
Đứng trên mâm tròn 
Đua nhau mổ thóc 
Tốc, tốc, tốc, tốc...! 

Chú gà con 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

       Cô giáo của em 

 

 

 
 

Trông cô cũng giống mọi người 
Mà cô biết nhiều lắm đấy! 
Tất cả chỉ là tờ giấy 
Cô gấp thành hoa, thành chim 
Những tiếng nói thường của em 
Cô hát thành ra bài hát 
Cô múa mềm như là nước 
Chỉ bằng bước chân bàn tay 
Em nóng, cô cởi áo ngay 
Rét, cô đắp chăn kín ngực 

(Cô biết cả em nóng, lạnh 
Mà em có nói ra đâu) 
Cô bảo chúng em thương nhau 
Cô dạy biết nghe lời mẹộ 
Cô giáo em tài là thế 
Ai học cô cũng thành ngoan. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

      Yêu mẹ 

 

 

 

Mẹ đi làm 
Từ sáng sớm 
Dậy thổi cơm 
Kho thịt cá 
Em kề má 
Được mẹ thơm 
Ôi mẹ ơi! 
Yêu mẹ lắm. 

Sân nhà em sáng quá 
Nhờ ánh trăng sáng ngời 
Trăng tròn như cái đĩa 
Lơ lửng mà không rơi 
Nhưng hôm nào trăng khuyết 
Trông giống con thuyền troi 
Em đi trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi. 

Trăng 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

     Cây dây leo 

 

 

 

Cây dây leo 
Bé tí teo 
Ở trong nhà 
Lại bò ra 
Ngoài cửa sổ 
Và nghển cổ 
Lên trời cao 
Hỏi vì sao? 
Cây trả lời: 
 

Ra ngoài trời 
Cho dễ thở 
Tắm nắng gió 
Gội mưa rào 
Cây mới cao 
Hoa mới đẹp. 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

         Bé đánh răng 

 

 

 

Bàn chải mềm 
Kem thơm quá! 
Bàn chải êm 
Kem ngọt quá 

Xong hàm dưới 
Đánh hàm trên 
Đánh thật kỹ 
Bé đừng quên 
 

Ô! Ô! Kìa 
Một “con sâu” 
Rớt ra ngoài 
Ô! Ô! Kìa 
Hai “con sâu” 
Rớt ra ngoài 

Xúc miệng kỹ 
Rửa mặt thôi 
Ai cười tươi 
Răng trắng thế. 
 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Mèo con buồn bực 
Mai phải đến trường 
Bèn kiếm cớ luôn 
Cái đuôi tôi ốm 

Cừu mới be toáng 
Tôi sẽ chữa lành 
Nhưng muốn cho nhanh 
Cắt đuôi khỏi hết 

Cắt đuôi ấy chết 
Tôi đi học đây. 
 

Mèo con lười 
học 

Đôi bàn tay nhỏ 
Lướt trên phím đàn 
Bài nhạc ngân vang 
Trong chiều yên ả 
Đôi bàn tay nhỏ 
Giúp ông giúp bà 
Giúp mẹ giúp cha 
Làm nhiều việc tốt 
 

Đôi bàn tay nhỏ 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Bé xem ti vi 
Đưa tin bão lụt 
Phố phường ngập nước 
Làng quê mênh mông 
Xốn xang trong lòng 
Bé không ngủ được 
Nước cao mấy thước 
Trôi cửa trôi nhà 
Con mất mẹ cha 
Ông bà mất cháu 
Không nơi nương náu 
Đói, lạnh vô cùng... 

Bé ngoan 

Mắt bé rưng rưng 
Vội vàng bảo mẹ: 
- Con đập “heo” nhé 
Ủng hộ bà con... 
Còn gì đẹp hơn 
Tấm lòng nhân ái 
Mẹ khen bé giỏi 
Đúng là bé ngoan! 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Bé nằm trong nôi 
Giơ tay lên đếm 
Tròn mắt, cong môi 
Chúm chím khoé miệng 
Cái, trỏ đếm rồi 
Và đây giữa, út 
Ngón nào vào môi 
Ngón nào sẽ mút? 
Hai bàn tay nhỏ 
Đếm mãi không xong 
Thôi đành đêm bỏ 
Vào trong môi hồng. 

Học đếm 
Sáng nay con ăn gì? 
Này là xôi? Này cháo? 
Sáng nay con ăn gì? 
Này bánh mì ốp la 
 
Con ăn gì cũng được 
Mẹ làm nhanh mẹ ơi! 
Con ăn gì cũng được 
Vì bụng đói lắm rồi 
 
Nhanh nhanh lên mẹ ơi! 
Còn đến trường kẻo muộn 
Nếu ai đi học trễ 
Mẹ ơi! Các bạn cười... 

Sáng nay con ăn gì ? 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Bà thường dậy sớm 
Quét nhà quét sân 
Tuổi già sức yếu 
Làm mỏi đôi chân 
 
Sáng nay em dậy 
Quét rác thay bà 
Bà vui biết mấy 
Nhìn em, cười xoà... 

Thay bà quét sân  
Dép trái dép phải 
Lộn vào hai chân 
Hai đứa quay lưng 
Như người xa lạ 
 
Bé liền vội vã 
Đổi lại, thay qua 
Hai đứa xuýt xoa 
Mỉm cười, bước tiếp. 

Mang dép 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Sáng nay mẹ bận việc 
Không về kịp nấu cơm 
Bé lao vào trong bếp 
Rửa nồi, xúc gạo thơm 
 
Đôi bàn tay nhỏ xíu 
Bé vo gạo trắng tinh 
Đổ nước bắc lên bếp 
Bé làm trông thật nhanh 

Thay mẹ nấu cơm 

Ngọn lửa cháy thật đều 
Bé ngồi trông, chờ đợi 
Một lúc nồi cơm reo 
Bong bóng sôi sùng sục 
 
Nồi cơm dần sắp cạn 
Bé bớt lửa, xới đều 
Lấy vung đậy thật kín 
Chờ mẹ về... bé reo... 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Tặng bạn một nụ cười 
Là niềm vui nho nhỏ 
Tặng bạn một chút gió 
Là hương thơm đầu mùa 
 
Tặng bạn một cơn mưa 
Lúa trên đồng tắm mát 
Tặng bạn một câu hát 
Xuân về rộn tiếng chim 
 
Tặng bạn một nỗi niềm 
Là bao nhiêu mơ ước 
Mong quê hương đất nước 
Mãi thắm tươi đẹp giàu. 

Tặng bạn 

Mẹ lấy sữa từ bầu vú 
Bà lấy sữa từ trong bình 
Mẹ tô môi bằng son đỏ 
Bà tô môi bằng trầu xanh 
 
Bé yêu bà cùng yêu mẹ 
Ru ru giấc bé ngoan lành. 

Bà và mẹ 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Lời ru có tự bao giờ 
Cho cái ngủ những giấc mơ dịu hiền 
 
Ai qua cái xứ thần tiên 
Có nghe cổ tích gọi miền tuổi thơ? 
 
Mây trời có tự bao giờ 
Mà tóc bà cứ bạc phơ mỗi ngày? 
 
Phải chăng bà có đôi tay 
Dành riêng cho bé những ngày ấu thơ? 

Bé hỏi 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

 

 

 

Lưng bà còng 
Cong như là dấu hỏi 
Tay chống gậy 
Chân mỏi không bà? 
 
Lưng bà còng 
Cong như vầng trăng khuyết 
Cháu ơi! Cháu có biết 
Vì sao lưng bà còng? 

Vì sao lưng bà còng ? 
? 



 

 

Cô Huyền - Tiền Tiểu Học 

 

  
 

Em đang say ngủ 
Quên cả giờ rồi 
Chú đồng hồ nhắc 
Reng! Reng! Dậy thôi! 
Gà trống dậy sớm 
Mèo lười ngủ trưa 
Còn em đi học 
Đi cho đúng giờ. 

Con cua tám cẳng 
Nghênh ngang hai càng 
Đeo chiếc yếm trắng 
Dạo chơi đồng làng. 

 

 

Con cua 

Chiếc đồng hồ             


